
Số

 TT hộ 

nghèo

TT
Họ tên chủ hộ, họ tên NCC 

và các thành viên 
Thôn/TDP Xã, thị trấn

Ngày, tháng,

 năm sinh

Mối quan 

hệ với người 

hưởng Bảo trợ 

xã hội

Thuộc đối tượng  

(ghi rỏ cụ thể)

Số tiền

 đang hưởng 

hàng tháng của 

từng người (bao 

gồm các chế độ 

NCC, BTXH, trợ 

cấp BHXH,…)

Thuộc nhóm (Người từ đủ 

60 tuổi

 trở lên; người KT nặng, 

ĐBN; Người bị bệnh hiểm 

nghèo )

Số tiền đề 

xuất hỗ trợ

 hàng tháng 

theo NQ số 

72/2022/NQ-

HĐND

Ghi chú

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

I

II

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Đồng 

Xuân
Xã Hộ Độ 01/12/2011 con Trẻ em dưới 16 tuổi 250.000

2 Nguyễn Thị Bảo Trâm
Đồng 

Xuân
Xã Hộ Độ 14/07/2014 Con Trẻ em dưới 16 tuổi 250.000

1 Phạm Thị Duyên
Đồng 

Xuân
Xã Hộ Độ 20/10/1996 Mẹ

Đơn thân thuộc 

hộ nghèo đang 

nuôi con nhỏ 1.000.000         

500.000

        Trần Thị Giang

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH

       Trương Bá Khanh

Khu vực nông thôn

Khu vực thành thị

Tổng số có 01 hộ, 02 người đủ điều kiện hưởng theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND, với tiền: 250.000/tháng. (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Hộ Độ, ngày  30 tháng 9  năm 2024

Mẫu số: 01

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HỘ ĐỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO CÓ ĐỐI BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
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